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:  Depending on model /  / Selon le modèle / Dependendo do modelo /  /   /  / Tùy theo kiểu sản phẩm

ارد ايمنی و مرجعمو

Tiếng Việt
Đọc phần An toàn và Tham khảo.

Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.

électrique. 

43UK6400PVC
43UK6600PTC
43UK6340PTF
49UK6400PVC
49UK6600PTC
49UK6340PTF
55UK6400PVC
55UK6600PTC
55UK6340PTF
65UK6400PVC
65UK6600PTC
65UK6330PTF
65UK6340PTF
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A B C D E F F   G

43UK6400PVC
43UK6600PTC
43UK6340PTF

977 636 224 575 80.8 9.3 8.3

49UK6400PVC
49UK6600PTC
49UK6340PTF

1110 705 259 650 81.1 12.4 11.1

55UK6400PVC
55UK6600PTC
55UK6340PTF

1247 785 259 729 88.6 15.0 13.7

65UK6400PVC
65UK6600PTC
65UK6330PTF
65UK6340PTF

1468 911 311 854 89.9 22.5 21.0

Power requirement / 

Nguồn điện yêu cầu
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